
Tuần 3 bis

(Từ ngày 27/9 đến ngày 01/10 )

ÔN TẬP PHẦN QUANG HỌC

Chủ đề 1,2,3
I. Lí thuyết.
Câu 1: Khi nào ta nhận biết được ánh sáng? Khi nào ta nhìn thấy một vật?
- Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

- Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta.

Câu 2: Nguồn sáng là gì? Vật sáng là gì? Mặt Trăng có phải là nguồn sáng không?
- Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng.

- Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

- Mặt trăng không phải nguồn sáng, chỉ là vật hắt lại ánh sáng từ Mặt Trời.

Câu 3:  Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng?
- Định luật truyền thẳng ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. 
Câu 4: Tia sáng là gì? Chùm sáng là gì? Có mấy loại chùm sáng? 
- Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng.
Chùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành. Có 3 loại chùm sáng:

Chùm sáng song song: Gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

Chùm sáng hội tụ: Gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.
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Chùm sáng phân kỳ: Gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.
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Lưu ý:  Cách vẽ 

- Chùm sáng song song                                  -           
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-  Chùm sáng phân kì

                                                                                          Chùm sáng hội tụ

Câu 5: Thế nào là vùng bóng tối? Thế nào là vùng bóng nửa tối?

- Vùng phía sau vật cản không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới gọi là bóng tối.

- Vùng phía sau vật cản nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới gọi là bóng nửa tối.

Câu 6: Nhật thực là gì? Nguyệt thực là gì? Nhật thực, Nguyệt thực xảy ra khi nào? 
- Nhật thực là hiện tượng Mặt Trời ban ngày bị Mặt Trăng dần che khuất một phần hoặc gần như hoàn toàn.

- Điều kiện: Nhật thực xảy ra :

+ Vào ban ngày.

+ Khi Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng theo thứ tự.
 - Nguyệt thực là hiện tượng Mặt Trăng tròn ban đêm bị Trái Đất che khuất, không được Mặt Trời chiếu sáng.

- Điều kiện: Nguyệt thực xảy ra :

+ Vào đêm trăng tròn

+ Khi Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng thẳng hàng theo thứ tự.
II.BÀI TẬP.

1) a)  Mắt ta nhìn thấy bông hoa màu đỏ khi nào?

................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Cái cặp màu đen có là vật sáng không? Tại sao?

................................................................................................................................................................................................................................................................

Trong các phòng mổ ở bệnh viện, người ta thường dùng một hệ thống gồm nhiều đèn. Theo em mục đích chính của việc này là gì?

................................................................................................................................................................................................................................................................

MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MINH HỌA
Câu 1: Khi nào ta nhìn thấy một vật ?

Khi mắt ta hướng vào vật.                               

Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật.

Khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt.     

Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối.

Câu 2: Khi có nguyệt thực thì:

Mặt trăng bị Trái đất che khuất.                            

Trái đất bị Mặt trăng che khuất.                   

Mặt trăng không phản xạ ánh sáng nữa.     

Mặt trời ngừng không chiếu sáng Mặt trăng nữa. 

Câu 3: Trong không khí, đường truyền của ánh sáng là đường:

 cong bất kì.            B. thẳng.          C. dích dắc.        D. đường vòng quanh.

Câu 4: Ta nhìn thấy trời đang nắng ngoài cánh đồng khi

A. Mặt Trời chiếu ánh sáng thẳng vào cánh đồng.

B. Mắt hướng ra phía cánh đồng.

C. Cánh đồng nằm trong vùng có ánh sáng.

D. Cánh đồng hắt ánh sáng Mặt Trời vào mắt ta.

Câu 5: Em hãy tìm nguồn sáng trong những vật sau:

A. Bóng đèn đang sáng.

B. Bàn ghế.

C. Mặt Trời.

D. Cả A và C đều đúng.

III. DẶN DÒ

- Hs về ôn tập và nắm chắc lí thuyết chủ đề 1,2,3 theo hướng dẫn.

- Tham khảo một số bài tập trắc nghiệm trong sách giáo khoa và trong sách bài tập nằm trong chủ đề 1,2,3.

- Tuần 4 : kiểm tra 15 phút trong tiết học. Hình thức trắc nghiệm. Hs làm bài trên Microsft from.
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